
 

TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚ 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TẠM THỜI 

NĂM HỌC 2026 - 2027 

 

STT Họ và tên giáo viên Lớp Ghi chú 

1 Hồ Xuân Hương 6A1 0946508965 

2 Nguyễn Kiều Oanh 6A2 0972950935 

3 Nguyễn Thị Nhung 6A3 0359052289 

4 Nguyễn Ngọc Trang 6A4 0919045319 

5 Lê Ngọc Huyền 6A5 0937251179 

6 Vũ Thị Thảo Nhi 6A6 0348259008 

7 Đỗ Thị Minh Tuyết 6A7 0947895968 

8 Trần Hữu Phát 6A8 0348158866 

9 Nguyễn Thị Thu Hằng 6A9 0358935896 

10 Trần Thị Anh Thư 6A10 0948075395 

11 Ngô Huỳnh Mai 6A11 0947923962 

12 Phan Thị Thùy Diệu 6A12 0367355798 

13 Ngô Mỹ Hương 6A13 0814904994 

14 Nguyễn Mai Như 6A14 0921531553 

15 Đào Thị Mỹ Duyên 6A15 0394755533 

16 Nguyễn Minh Tuấn 7A1 0354454659 

17 Nguyễn Thị Kiều Khanh 7A2 0983205237 

18 Phạm Tiến Tư 7A3 0906070750 

19 Nguyễn Văn Tài 7A4 0836409645 

20 Trần Thị Thương 7A5 0964684104 

21 Đặng Thị Sương 7A6 0905088855 

22 Nguyễn Linh Linh 7A7 0567365430 

23 Bồ Minh Nhựt 7A8 0971108128 

24 Lê Cẩm Tiên 7A9 0342043719 

25 Vũ Thị Thương 7A10 0368462976 

26 Nguyễn Thị Loan(H) 7A11 0988500634 

27 Vũ Thị Hương 7A12 0988044970 

28 Vũ Thị Hoa 7A13 0362740782 

29 Nguyễn Thị Ngọc Bích(Toán) 7A14 0353761623 



 

30 Huỳnh Thị Thanh Vân 8A1 0977037022 

31 Nguyễn Tiến Thành 8A2 0368952182 

32 Huỳnh Thế Bảo 8A3 0977620608 

33 Đinh Thị Mỹ 8A4 0908759760 

34 Nguyễn Thị Hải 8A5 0353415001 

35 Nguyễn Thị Mỹ Linh 8A6 0976007167 

36 Bùi Quý Nhã 8A7 0947733664 

37 Nguyễn Thụy Trúc Nhã 8A8 0988381244 

38 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 8A9 0965992278 

39 Khổng Thanh Thủy 8A10 0359105112 

40 Bùi Thị Kim Ngân 8A11 0984830075 

41 Nguyễn Thị Mỹ An 8A12 0876202554 

42 Phạm Đình Lê Đại 8A13 0938318707 

43 Nguyễn Thị Nguyệt 8A14 0979925370 

44 Trần Ngọc Thơ 9A1 0332267551 

45 Phạm Thị Minh Khang 9A2 0909638939 

46 Đặng Thị Quỳnh Nga 9A3 0964188169 

47 Nguyễn Thị Thúy Liễu 9A4 0908145069 

48 Trần Đăng Duy 9A5 0329556636 

49 Nguyễn Thị Mỹ Dung 9A6 0336933930 

50 Võ Thị Tuyết Mai 9A7 0982588151 

51 Nguyễn Thanh Trà 9A8 0975978462 

52 Đoàn Minh Đức 9A9 0973787597 

53 Nguyễn Minh Thông 9A10 0375964041 

54 Nguyễn Thị Loan(L) 9A11 0349803349 

55 Phạm Trần Anh Tú 9A12 0356439725 

56 Nguyễn Hoàng Trọng 9A13 0328984960 

57 Nguyễn Thị Bích Loan 9A14 0975054298 

58 Trần Thị Kim Thanh 9A15 0383895217 

 


